BÀI TẬP MÔN LÝ 9

I. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ (TUẦN TỪ 9/3 ĐÊN 15/3)

Nghiên cứu bài học: Từ bài 40 đến bài 45 – SGK Vật lí 9

Dựa trên những sơ đồ tư duy trong tư liệu đính kèm (từ sơ đồ 1 đến sơ đồ 5), học sinh xây dựng lại kiến thức bài học dưới dạng sơ đồ tư duy vào vở bài tập từ bài 40 đến bài 45

II. BÀI TẬP:
ĐỀ THI THAM KHẢO VÀO LỚP 10 THPT

ĐỀ 2
Câu 1: Một chiếc ôtô đang chạy, người soát vé đi lại trên xe. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A.Hành khách chuyển động so với nhà bên đường.
B. Người soát vé đứng yên so với hành khách.

C. Người lái xe chuyển động so với cây bên đường

D. Hành khách đứng yên so với người lái xe.

Câu 2: Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ:

A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.

B. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiêm chỗ.

C. bằng trọng lượng của vật.

D. bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.

Câu 3: Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 1 km hết 15 phút, quãng đường tiếp theo dài 1,25 km hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của vật đó trên cả 2 quãng đường

A. 3 km/h.


B. 2,5 km/h.

C. 3 m/s.

D. 0,15km/h
Câu 4: Khi nhiệt độ của một miềng đồng tăng thì:
A. Khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng
B. Số nguyên tử đồng tăng.

C. Thể tích của mỗi nguyên tử đồng tăng

D. Cả ba phương án trên đều đúng.
Câu 5: Đối lư​u là hình thức truyền nhiệt: 

A. Chỉ của chất khí.  



B. Chỉ của chất lỏng.

C. Chỉ của chất khí và chất lỏng.       

D. Của cả chất khí, chất lỏng và chất rắn.         

Câu 6: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ?
A. Đúc tượng đồng.


B. Khăn ướt khô khi phơi ra nắng
C. Làm muối.




D. Sương đọng trên là cây.
Câu 7: Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. đặc trưng cho mức độ cản trở hiệu điện thế của vật.


B. tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.


C. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật.


D. tỉ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật.

Câu 8: Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 12V thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 3A. Để cường độ dòng diện chạy qua dây dẫn đó là 1A thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thay đổi bao nhiêu so với ban đầu?

A. 24V
             B. 12V

         
C. 4V
                           D. 8V
Câu 9: Hai điện trở  R1 và R2 mắc nối tiếp. Hệ thức nào sau đây là không đúng?
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Câu 10: Một mạch điện có điện trở R, mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở có giá trị 3R, cường độ dòng điện khi đó là:
A. I = 
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B. I = 
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I​ban đầu.

C. I = 3Iban đầu.                                         


D. I = 4Iban đầu.                                    
Câu 11: Biến trở là một thiết bị có thể điều chỉnh

A. chiều dòng điện trong mạch.
B. cường độ dòng điện trong mạch.

C. đường kính dây dẫn của biến trở.
D. tiết diện dây dẫn của biến trở.
Câu 12: Câu phát biểu nào sau đây là đúng?  Điện trở tương đương của mạch mắc song song 

A. bằng mỗi điện trở thành phần.


B. bằng tổng các điện trở thành phần.

C. nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần. 

D. lớn hơn mỗi điện trở thành phần.

Câu 13: Cho mạch điện gồm 2 điện trở R1=5Ω, R2=10Ω mắc song song. Cường độ dòng điện qua R1 là 0,4A. Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là bao nhiêu?

A. 0,2A

B. 0,8A


C. 1,2A

D. 0,5A
Câu 14:  Một đoạn dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu tăng chiều dài của dây dẫn lên gấp ba thì dây dẫn này có điện trở là:

A. [image: image10.png]


 R                      B. R                              
C. 3R


D. 4R            

Câu 15: Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này, biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.
 A.  0,85[image: image11.wmf]W

             B. 8,5.10 -4[image: image12.wmf]W

   

 C.  850[image: image13.wmf]W

               
D. 0,085[image: image14.wmf]W

  
Câu 16: Công  thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất P của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.   

A. P = UI

B. P =
[image: image15.wmf]I
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C. P = 
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D. P = I2R
Câu 17: Định luật Jun – Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành: 

A. Cơ năng.            B. Năng lượng ánh sáng. 
C. Hóa năng          
D. Nhiệt năng    

Câu 18: Một đoạn mạch như hình vẽ gồm R và đèn Đ: 6V – 3W. Điện trở dây nối rất nhỏ không. Đèn sáng bình thường . Tính điện năng tiêu thụ cả đoạn mạch trong 2 giờ?

A. 6 J           

B.21600J



C. 3600 J             
D. 43200J

Câu 19: Nếu đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng toả ra trên dây sẽ thay đổi như thế nào?  

A. Giảm đi 2 lần.          B. Giảm đi 4 lần.           C. Giảm đi 8 lần.            D. Giảm đi 16 lần.    

Câu 20: Người ta dùng bếp điện để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 20 °C. Để đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì phải dùng bếp điện có công suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K , hiệu suất của bếp là 80%.
A. 68W                      B. 126W                
C. 231W                  D. 700W    
Câu 21: Hình vẽ nào là ký hiệu điện trở ?                                                     
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A. Hình 1.                                                                                                                              

B. Hình 2.              

C. Hình 3.                 

D. Hình 4.

Câu 22: Làm thế nào để nhận biết được tại một điểm trong không gian có từ trường?

A. Đặt ở điểm đó một sợi dây dẫn, dây bị nóng lên.

B. Đặt ở đó một kim nam châm, kim bị lệch khỏi hướng Bắc Nam.

C. Đặt ở nơi đó các vụn giấy thì chúng hút về hướng Bắc Nam.

D. Đặt ở nơi đó kim bằng đồng, kim luôn chỉ hướng Bắc Nam.
Câu 23: Nhận định nào sau đây là đúng khi so sánh từ trường của nam châm thẳng và từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua?

A. Phần từ phổ bên ngoài của ống dây và bên ngoài của nam châm thẳng giống nhau.
B. Từ trường của ống dây và từ trường của nam châm thẳng hoàn toàn khác nhau.

C. Từ trường bên trong của ống dây và từ trường của nam châm thẳng hoàn toàn giống nhau.
D. Đường sức từ của ống dây là các đường cong kín, còn của nam châm là các đuờng thẳng.

Câu 24: [image: image17.png]


Hình bên vẽ một ống dây có dòng điện và các

 kim nam châm. Trong đó có một kim vẽ sai, đó là:

A. Kim số 1.

B. Kim số 2.

C. Kim số 3.

D. Kim số 4.

Câu 25: Vật nào sau đây hoạt động dựa trên tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua? 

A. Loa điện.


B. Mỏ hàn điện.
C. Bóng đèn dây tóc.
D. Ấm điện.

Câu 26: Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

A. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của dây.

B. Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó.

C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

D. Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó.

Câu 27: Hiện tượng cảm ứng điện từ không xuất hiện trong ống dây dẫn kín khi:

A. cùng di chuyển ống dây và thanh nam châm về một phía với cùng vận tốc.

B. di chuyển ống dây và thanh nam châm về hai phía ngược chiều nhau.

C. di chuyển một thanh nam châm lại gần hoặc ra xa ống dây.

D. di chuyển ống dây lại gần hoặc ra xa thanh nam châm.

Câu 28: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:

A. luôn luôn tăng.        




B. luôn luôn giảm.       

C. luân phiên tăng, giảm.           

 

D. luôn luôn không đổi

Câu 29: Máy phát điện khác động cơ điện ở chỗ:

A. trong động cơ điện, rôto là cuộn dây; còn trong máy phát điện rôto là nam châm

B. trong động cơ điện, rôto là thanh nam châm; còn trong máy phát điện rôto là cuộn dây

C. động cơ điện biến đổi điện năng thành cơ năng; còn máy phát điện biến đổi cơ năng thành điện năng

D. máy phát điện luôn có kích thước lớn hơn động cơ điện

Câu 30: Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. Tăng lên 100 lần          




B. Giảm đi 100 lần


C. Tăng lên 10000 lần                  



D. Giảm 10000 lần
Câu 31: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 12V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng, thì số vòng dây cuộn thứ cấp 
A. 240 vòng.
B.  60 vòng.
C. 24 vòng.          
 D. 6 vòng.

Câu 32: Một vật trọng lượng 3N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là

A. 0J

B. 3,5J
C. 1,5J
D. 6J

Câu 33: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước, gọi i là góc tới và r là góc khúc xạ. Kết luận nào sau đây luôn luôn đúng?

A. r < i.
B. r > i.
C. r = i.
D. 2r = i.

Câu 34: Điều nào sau đây là không đúng với thấu kính phân kì?
A. Thấu kính có phần giữa mỏng hơn phần rìa.

B. Chùm tia tới song song cho một chùm tia khúc xạ ló ra hội tụ tại một điểm.

C. Tia sáng đi qua quang tâm truyền thẳng.
D. Vật sáng qua thấu kính phân kì luôn luôn cho một ảnh ảo.

Câu 35: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh ảo A’B’ cùng chiều và cao bằng hai lần vật AB. Điều nào sau đây là đúng nhất?
A. OA = f

B. OA = 2f  
C. OA > f

D. OA < f 
Câu 36: Một vật đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ của một máy ảnh, cách thấu kính 120 cm, tiêu cự của thấu kính là 2 cm. Ảnh cách thấu kính một khoảng là bao nhiêu?
A. 24 cm
B. 2cm

C. 18cm

D. 20cm
Câu 37: Đặt một vật màu xanh lục dưới ánh sáng màu đỏ, ta sẽ thấy vật có màu gì?

A. Màu đen
B. Màu trắng
C. Màu xanh lục
D. Màu đỏ 
Câu 38: Hiện tượng nào sau đây không phải sự phân tích ánh sáng trắng?

A. Hiện tượng cầu vồng.
B. Hiện tượng màng mỏng bong bóng xà phòng.

C. Màu trên lớp vàng dầu

D. Ánh sáng qua lớp nước.

Câu 39: Một kính lúp có số bội giác G = 10X. Tiêu cự của kính lúp bằng bao nhiêu? Muốn quan sát vật phải đặt trong khoảng nào trước kính?
A. Tiêu cự f = 10cm, phải đặt vật gần hơn 10 cm.

B. Tiêu cự f = 5cm, phải đặt vật xa hơn 5 cm.

C. Tiêu cự f = 2,5 cm, phải đặt vật gần hơn 2,5 cm.

D. Tiêu cự f = 2,5cm, phải đặt vật xa hơn 2,5 cm.

Câu 40: Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 80cm trở lại. Mắt này có tật gì và phải đeo kính gì?
A. Mắt cận, đeo kính hội tụ.

B. Mắt lão, đeo kính phân kì.

C. Mắt lão, đeo kính hội tụ.


D. Mắt cận, đeo kính phân kì
H. 1





H. 2





H. 3
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